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[bookmark: _Hlk59257341]ĐỀ I
I/ Trắc nghiệm (2 điểm): Chọn chữ cái đứng trước phương án đúng rồi viết vào bài làm
Câu 1. 

Giá trị của biểu thức  tại  bằng:




A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 2. 
Kết quả của phép chia  là:




A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 3. Hình thang là tứ giác có:
A. Hai đường chéo bằng nhau	B. Hai cạnh đối song song
C. Hai đường chéo vuông góc	D. Hai cạnh đối bằng nhau
Câu 4. Hình vuông có:
A. 1 trục đối xứng	B. 2 trục đối xứng	C. 3 trục đối xứng	D. 4 trục đối xứng
II/ Tự luận (8 điểm)
1. [bookmark: _heading=h.30j0zll] 	(1,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử


a) 					b) 

     (1,0 điểm) Tìm , biết


a) 			b) 
     (2,0 điểm) Cho hai biểu thức:



 và  với .



a) Tính giá trị của tại .		b) Rút gọn biểu thức .






[bookmark: MTToggleStart][bookmark: _Hlk61969167][bookmark: _Hlk61969305]     (3,5 điểm) Cho tam giác vuông tại , trung tuyến . Gọi  là điểm đối xứng của  qua .

a) Chứng minh tứ giác là hình chữ nhật.




b) Gọi  là điểm đối xứng của  qua . Tứ giác  là hình gì?










c) Vẽ đường cao của tam giác , kẻ  vuông góc với  tại ,  vuông góc với  tại . Chứng minh  vuông góc với .




     (0,5 điểm) Cho hai số  và  thỏa mãn điều kiện . Chứng minh rằng 


HƯỚNG DẪN GIẢI
I/ Trắc nghiệm (2 điểm): Chọn chữ cái đứng trước phương án đúng rồi viết vào bài làm
Câu 1. 

Giá trị của biểu thức  tại  bằng:




A. 	B. 	C. 	D. .
Đáp án B

Ta có 


Tại  thì 
Câu 2. 
Kết quả của phép chia  là:




A. 	B. 	C. 	D. .
Đáp án A

Ta có 
Câu 3. Hình thang là tứ giác có:
A. Hai đường chéo bằng nhau	B. Hai cạnh đối song song
C. Hai đường chéo vuông góc	D. Hai cạnh đối bằng nhau
Đáp án B
Câu 4. Hình vuông có:
A. 1 trục đối xứng	B. 2 trục đối xứng	C. 3 trục đối xứng	D. 4 trục đối xứng
Đáp án D
II/ Tự luận (8 điểm)
1.      (1 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử


a) 					b) 
Lời giải

a) 	

				

b) 






 	(1 điểm) Tìm , biết


a) 			b) 
Lời giải

a) 			







Vậy 

b) 







TH1) 



TH2) 



Vậy 
 	(2 điểm) Cho hai biểu thức:



 và  với .



a) Tính giá trị của tại .		b) Rút gọn biểu thức .
Lời giải


a) Thay  vào biểu thức , ta có:





Vậy giá trị của tại là 

b) 





c) 

 













Áp dụng bất đẳng thức cô si cho 2 số dương ta có: 




Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi:

 	







Vậy giá trị nhỏ nhất của  dấu “” xảy ra khi và chỉ khi 
     (3,5 điểm) 






Cho tam giác vuông tại , trung tuyến . Gọi  là điểm đối xứng của  qua .

a) Chứng minh tứ giác là hình chữ nhật.




b) Gọi  là điểm đối xứng của  qua . Tứ giác  là hình gì?










c) Vẽ đường cao của tam giác , kẻ  vuông góc với  tại ,  vuông góc với  tại . Chứng minh  vuông góc với .

Lời giải
[image: ]
a) Ta có:

 


Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên là hình bình hành


Hình bình hành có  là góc vuông 


  là hình chữ nhật (đpcm)



b) Gọi là giao điểm của  và 



Ta có:  ⟹ song song với 





 có:  là trung điểm của ;  song song với 



   là trung điểm 





Tứ giác  có:  là trung điểm của ;  là trung điểm 


  là hình bình hành



c) Gọi  là giao điểm của  và 



 có  là đường cao đồng thời là đường trung tuyến ứng 

cân

 

Hay  


Mà  (cùng phụ với  )

 

Do đó:  

Mặt khác:  

Vậy  




(0,5 điểm) Cho hai số  và  thỏa mãn điều kiện . Chứng minh rằng 
Lời giải


Ta có 









Vậy 
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